
Ổn định 

50 năm

 (m²)

Khoán 

thầu/công 

ích

 (m²)

  1     1                                                                    2        3       4                  5             6                7    8=5-6-7       9                 10                 11                  12    13= 10x 12                        14   

89,056.9     252.5     87,843.3   961.1       -    72,948.1      14,895.2      -               2,917,924,000      2,917,924,000      

1 1 Nguyễn Văn Toàn (Bầu) 9 506 95.9           -         95.9          -            LUC 56.9 39 40,000        2,276,000           2,276,000           

Nguyễn Thanh Hải (Bố Nguyễn Văn Cam) 9 443 587.5         -         587.5        -            LUC 587.5 40,000        -                      

Nguyễn Thanh Hải (Bố Nguyễn Văn Cam) 9 130 370.2         -         370.2        -            LUC 319.1 51.1 40,000        12,764,000         

3 3 Nguyễn Văn Hùng (Cúc) 9 765 483.0         -         483.0        -            LUC 305.8 177.2 40,000        12,232,000         12,232,000         

Nguyễn Thị Lan (Chức) 9 262 537.3         -         537.3        -            LUC 537.3           40,000        21,492,000         

Nguyễn Thị Lan (Chức) 9 416 237.8         -         237.8        -            LUC 237.8           40,000        9,512,000           

Nguyễn Thị Lan (Chức) 9 511 681.0         -         681.0        -            LUC 681.0           40,000        27,240,000         

9 109 408.5         -         408.5        -            LUC 96 312.5 40,000        3,840,000           

9 112 416.5         -         416.5        -            LUC 416.5           40,000        16,660,000         

9 113 749.0         -         749.0        -            LUC 749.0           40,000        29,960,000         

9 181 298.3         -         298.3        -            LUC 298.3           40,000        11,932,000         

9 343 274.9         -         274.9        -            LUC 274.9           40,000        10,996,000         

9 496 278.7         -         278.7        -            LUC 278.7           40,000        11,148,000         

6 6 Nguyễn Trung Tưởng (Hà) 9 110 515.7         -         515.7        -            LUC 360 155.7 40,000        14,400,000         14,400,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 51 243.6         -         243.6        -            LUC 243.6 40,000        9,744,000           

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 84 104.6         -         104.6        -            LUC 104.6 40,000        4,184,000           

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 87 465.9         -         465.9        -            LUC 465.9 40,000        18,636,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 277 552.8         -         552.8        -            LUC 552.8 40,000        22,112,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 309 497.9         -         497.9        -            LUC 497.9 40,000        19,916,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 335 1,126.2       -         1,126.2     -            LUC 1126.2 40,000        45,048,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 364 574.7         -         574.7        -            LUC 461.7 113 40,000        18,468,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 396 505.2         -         505.2        -            LUC 505.2 40,000        -                      

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 494 380.5         -         380.5        -            LUC 380.5 40,000        15,220,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 530 362.8         -         362.8        -            LUC 362.8 40,000        14,512,000         

Nguyễn Văn Ngư (Hoàn) 9 619 100.7         -         100.7        -            LUC 100.7 40,000        4,028,000           

Nguyễn Xuân Đại (Huệ) 4 176 385.8         -         385.8        -            LUC 385.8 40,000        -                      

Nguyễn Xuân Đại (Huệ) 4 177 416.2         -         416.2        -            LUC 280 136.2 40,000        11,200,000         

Nguyễn Xuân Đại (Huệ) 9 2 33.1           -         33.1          -            LUC 33.1 40,000        -                      

Nguyễn Xuân Đại (Huệ) 9 3 27.3           -         27.3          -            LUC 27.3 40,000        -                      

Nguyễn Xuân Đại (Huệ) 9 40 219.2         -         219.2        -            LUC 219.2 40,000        -                      

7 171,868,000       

8 11,200,000         

7

8

5 Nguyễn Trung Tuấn (Vợ Hoàng Thị Đô) 84,536,000         

Tổng cộng

2 12,764,000         

4 58,244,000         

2

4

5

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 5)

Để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số  ……………. /QĐ-UBND ngày        /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)
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9 22 321.0         -         321.0        -            LUC 321 40,000        12,840,000         

9 62 347.7         -         347.7        -            LUC 347.7 40,000        13,908,000         

9 452 250.1         -         250.1        -            LUC 250.1 40,000        10,004,000         

9 604 576.9         -         576.9        -            LUC 576.9 40,000        23,076,000         

9 622 291.4         -         291.4        -            LUC 291.4 40,000        11,656,000         

9 632 441.5         -         441.5        -            LUC 441.5 40,000        17,660,000         

9 837 210.9         -         210.9        -            LUC 210.9 40,000        8,436,000           

9 134 104.8         -         104.8        -            LUC 16.8 88 40,000        672,000             

9 135 252.3         -         252.3        -            LUC 252.3 40,000        10,092,000         

9 578 90.7           -         90.7          -            LUC 90.7            40,000        -                      

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 578 252.0         -         252.0        -            LUC 252.0          40,000        -                      

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 95 223.6         -         223.6        -            LUC 223.6 40,000        8,944,000           

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 123 174.1         -         174.1        -            LUC 174.1 40,000        6,964,000           

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 4 169 168.4         -         168.4        -            LUC 168.4 40,000        6,736,000           

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 228 440.3         -         440.3        -            LUC 440.3 40,000        17,612,000         

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 251 131.6         -         131.6        -            LUC 131.6 40,000        5,264,000           

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 256 356.9         -         356.9        -            LUC 356.9 40,000        14,276,000         

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 441 122.6         -         122.6        -            LUC 122.6 40,000        4,904,000           

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 442 714.4         -         714.4        -            LUC 714.4 40,000        28,576,000         

Nguyễn Thế Hiền (Lành) 9 519 303.4         -         303.4        -            LUC 198 105.4 40,000        7,920,000           

8 299 557.4         -         557.4        -            LUC 316.1 241.3 40,000        12,644,000         

9 331 230.3         -         230.3        -            LUC 230.3 40,000        9,212,000           

9 391 463.1         -         463.1        -            LUC 463.1 40,000        18,524,000         

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 127 503.0         -         503.0        -            LUC 336 167 40,000        13,440,000         

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 555 150.7         -         150.7        -            LUC 150.7 40,000        6,028,000           

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 640 314.4         -         314.4        -            LUC 314.4 40,000        12,576,000         

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 759 348.3         -         348.3        -            LUC 348.3 40,000        13,932,000         

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 799 263.3         -         54.4          208.9     LUC 54.4 40,000        2,176,000           

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 800 234.5         -         234.5        -            LUC 234.5 40,000        9,380,000           

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 801 341.1         -         341.1        -            LUC 341.1 40,000        13,644,000         

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 886 188.2         -         188.2        -            LUC 188.2 40,000        7,528,000           

Nguyễn Mạnh Hà (Mai) 9 298 190.5         -         190.5        -            LUC 190.5          40,000        -                      

13 13 Nguyễn Văn Nam (Nhung) 9 68 547.0         -         547.0        -            LUC 326.1 220.9 40,000        13,044,000         13,044,000         

Trần Quốc Viền (Oanh) 9 39 411.8         -         411.8        -            LUC 379.8 32 40,000        15,192,000         

Trần Quốc Viền (Oanh) 9 468 654.8         -         654.8        -            LUC 588 66.8 40,000        23,520,000         

Trần Quốc Viền (Oanh) 9 469 168.2         -         168.2        -            LUC 112 56.2 40,000        4,480,000           

12 78,704,000         

14 43,192,000         

10 101,196,000       

11
Nguyễn Quang Ngữ đã chết (Nguyễn Thị 

Luyến)
40,380,000         

10

11

12

14

9
Nguyễn Văn Xuyên đã chết (Vợ là Trần Thị 

Khuyên)
108,344,000       9
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Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 238 20.4           -         20.4          -            LUC 20.4            40,000        -                      

Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 267 35.6           -         35.6          -            LUC 35.6            40,000        -                      

Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 283 27.5           -         27.5          -            LUC 27.5 40,000        -                      

Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 291 1,177.3       -         1,177.3     -            LUC 552 625.3 40,000        22,080,000         

Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 481 259.9         -         259.9        -            LUC 259.9 40,000        -                      

 Nguyễn Văn Bình (Sinh) 9 26 318.1         -         318.1        -            LUC 318.1 40,000        12,724,000         

17 16 Giáp Văn Thành (Tâm) 9 446 282.1         -         282.1        -            LUC 213 69.1 40,000        8,520,000           8,520,000           

9 54 122.3         -         122.3        -            LUC 122.3 40,000        4,892,000           

9 88 349.7         -         349.7        -            LUC 349.7 40,000        13,988,000         

9 180 598.8         -         598.8        -            LUC 115.5 483.3 40,000        4,620,000           

9 210 634.4         -         634.4        -            LUC 634.4 40,000        25,376,000         

9 592 626.0         -         626.0        -            LUC 626 40,000        25,040,000         

9 151 223.3         -         223.3        -            LUC 223.3           40,000        8,932,000           

9 153 126.4         -         126.4        -            LUC 126.4           40,000        5,056,000           

9 397 422.4         -         422.4        -            LUC 422.4           40,000        16,896,000         

9 398 488.4         -         488.4        -            LUC 488.4           40,000        19,536,000         

9 399 240.6         -         240.6        -            LUC 240.6           40,000        9,624,000           

9 59 497.9         -         497.9        -            LUC 497.9 40,000        19,916,000         

9 226 326.0         -         326.0        -            LUC 326 40,000        13,040,000         

4 171 425.8         -         425.8        -            LUC 425.8 40,000        17,032,000         

9 187 267.9         267.9        LUC 267.9           40,000        10,716,000         

4 217 497.0         497.0        LUC 497.0           40,000        19,880,000         

Giáp Văn Hót 9 410 218.4         -         218.4        -            LUC 0 218.4 40,000        -                      

Giáp Văn Hót 9 438 296.8         -         296.8        -            LUC 296.8 40,000        11,872,000         

Trần Văn Thắm (Thuỷ) 9 107 462.4         -         462.4        -            LUC 364 98.4 40,000        14,560,000         

Trần Văn Thắm (Thuỷ) 4 220 383.7         -         383.7        -            LUC 383.7 40,000        15,348,000         

Trần Văn Thắm (Thuỷ) 9 477 173.9         -         173.9        -            LUC 173.9 40,000        -                      

Trần Văn Thắm (Thuỷ) 9 491 404.9         -         404.9        -            LUC 404.9 40,000        16,196,000         

Nguyễn Đức Huệ (Uyên) 8 302 567.0         -         567.0        -            LUC 343 224.0          40,000        13,720,000         

Nguyễn Đức Huệ (Uyên) 9 358 265.0         -         265.0        -            LUC 265 40,000        -                      

24 23 Dương Minh Hồng (Vinh) 9 414 436.1         -         436.1        -            LUC 51.6 384.5 40,000        2,064,000           2,064,000           

Nguyễn Thị Biên 9 115 254.3         -         254.3        -            LUC 254.3 40,000        10,172,000         

Nguyễn Thị Biên 8 394 701.3         -         701.3        -            LUC 701.3 40,000        28,052,000         

Nguyễn Thị Biên 9 678 249.3         -         249.3        -            LUC 249.3 40,000        9,972,000           

27 25  Tống Văn Cảnh 9 463 452.4         -         452.4        -            LUC 309 143.4 40,000        12,360,000         12,360,000         

4 178 65.0           -         65.0          -            LUC 65 40,000        -                      

9 492 517.8         -         517.8        -            LUC 213 304.8 40,000        8,520,000           

Giáp Thị Dần (mẹ Nguyễn Thị Thời đã chết) 9 521 137.2         -         137.2        -            LUC 137.2 40,000        5,488,000           

Giáp Thị Dần (mẹ Nguyễn Thị Thời đã 

chết); Trần Văn Viền (20 m2)
9 561 421.0         -         421.0        -            LUC 421 40,000        16,840,000         

30,596,000         Nguyễn Thị Bích (chồng Dương Văn Thanh)

20 19

28 8,520,000           

29 22,328,000         

26

27

Nguyễn Thị Côi đã chết (Nguyễn Trọng 

Lâm)

23 13,720,000         

25 48,196,000         

21 11,872,000         

22 46,104,000         

20

21

22

24

19 60,044,000         

49,988,000         

15 34,804,000         

18
Nguyễn Văn Vũ đã chết (Con trai Nguyễn 

Văn Tình)
73,916,000         

Nguyễn Thị Bích (chồng Dương Văn Thanh)

Nguyễn Văn Tá đã chết, vợ là Lên (con trai 

Nguyễn Văn Tỵ)

15

17

18

3
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9 94 246.7         -         246.7        -            LUC 246.7 40,000        9,868,000           

9 98 163.6         -         163.6        -            LUC 163.6 40,000        6,544,000           

9 221 269.4         -         269.4        -            LUC 269.4 40,000        10,776,000         

9 320 276.1         -         276.1        -            LUC 276.1 40,000        11,044,000         

9 525 165.3         -         165.3        -            LUC 165.3 40,000        6,612,000           

9 546 303.7         -         303.7        -            LUC 303.7 40,000        12,148,000         

9 638 48.0           -         48.0          -            LUC 48 40,000        1,920,000           

9 638 171.4         -         171.4        -            LUC 171.4 40,000        -                      

32 30
Nguyễn Thị Tuyết (Nguyễn Văn Hùng đã 

chết)
9 522 220.3         -         220.3        -            LUC 72 148.3 40,000        2,880,000           2,880,000           

9 517 678.0         -         678.0        -            LUC 288.4 389.6 40,000        11,536,000         

9 450 190.1         -         190.1        -            LUC 190.1 40,000        7,604,000           

35 32 Nguyễn Thị Chung 15 538 444.2         -         421.5        22.7       BHK 266.5 155 40,000        10,660,000         10,660,000         

Nguyễn  Đức Chưởng 9 109 196.0         -         196.0        -            LUC 196 40,000        7,840,000           

Nguyễn Đức Chưởng 4 175 172.3         -         172.3        -            LUC 172.3 40,000        -                      

Vi Văn Đúc 9 223 266.7         -         266.7        -            LUC 266.7           40,000        10,668,000         

Vi Văn Đúc 15 247 136.1         -         136.1        -            LUC 136.1           40,000        5,444,000           

Vi Văn Đúc 9 560 194.8         -         194.8        -            LUC 194.8           40,000        7,792,000           

Vi Văn Đúc 9 843 249.0         -         249.0        -            LUC 249 40,000        9,960,000           

Nguyễn Minh Hải 9 178 357.1         -         357.1        -            LUC 357.1 40,000        -                      

9 178 662.0         -         662.0        -            LUC 662 40,000        26,480,000         

9 177 512.3         -         512.3        -            LUC 512.3           40,000        20,492,000         

9 206 268.9         -         268.9        -            LUC 268.9           40,000        10,756,000         

9 207 393.0         -         393.0        -            LUC 393.0           40,000        15,720,000         

42 36 Nguyễn Thị Hợi (Nguyễn Văn Tuyến) 9 21 455.6         -         455.6        -            LUC 405.6 50 40,000        16,224,000         16,224,000         

Nguyễn Văn Huê (Vun) 9 203 262.2         -         262.2        -            LUC 262.2 40,000        -                      

Nguyễn Văn Huê (Vun) 9 635 124.5         -         124.5        -            LUC 124.5          40,000        -                      

Nguyễn Văn Huê (Vun) 4 107 284.4         -         246.7        37.7       LUC 246.7 40,000        -                      

Nguyễn Văn Huê (Vun) 9 97 207.0         -         207.0        -            LUC 207.0           40,000        8,280,000           

Nguyễn Văn Huê (Vun) 4 130 380.6         216.9     163.7        -            LUC 163.7          40,000        -                      

Nguyễn Văn Huê (Vun) 4 222 357.7         -         357.7        -            LUC 357.7           40,000        14,308,000         

Nguyễn Văn Huê (Vun) 8 322 629.8         -         629.8        -            LUC 436.7           193.1 40,000        17,468,000         

Nguyễn Văn Huê (Vun) 9 427 133.5         -         133.5        -            LUC 133.5           40,000        5,340,000           

Nguyễn Văn Huê (Vun) 9 865 259.8         -         259.8        -            LUC 259.8           40,000        10,392,000         

Nguyễn Văn Huyền 9 67 103.6         -         103.6        -            LUC 103.6 40,000        4,144,000           

Nguyễn Văn Huyền 9 162 390.8         -         390.8        -            LUC 390.8 40,000        15,632,000         

Nguyễn Văn Huyền 4 196 556.1         -         556.1        -            LUC 556.1 40,000        22,244,000         

Nguyễn Văn Huyền 9 227 783.5         -         783.5        -            LUC 783.5 40,000        31,340,000         

Nguyễn Văn Huyền 9 558 177.1         -         177.1        -            LUC 177.1 40,000        7,084,000           

Nguyễn Văn Huyền 9 766 348.8         -         348.8        -            LUC 348.8 40,000        13,952,000         

45 94,396,000         38

40 73,448,000         

43 55,788,000         

35

37

Nguyễn Minh Hải (Nguyễn Văn Huần)

38 33,864,000         34

33 19,140,000         

36 7,840,000           

31

33

Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Văn Lừng đã 

chết)

30 56,992,000         

31 1,920,000           

28

29 Nguyễn Thị Hạnh (Nguyễn Văn Đợi đã chết)

Nghiêm Thị Hoa (Nguyễn Văn Hiên đã chết)
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46 39 Giáp Đức Minh (Phạm Thị Kiệm) 9 733 329.3         -         329.3        -            LUC 329.3 40,000        13,172,000         13,172,000         

47 40 Nguyễn Văn La 9 763 721.9         -         721.9        -            LUC 721.9 40,000        28,876,000         28,876,000         

 Nguyễn Thị Lan 8 274 459.0         -         459.0        -            LUC 459 40,000        -                      

 Nguyễn Thị Lan 9 391 72.0           -         72.0          -            LUC 72 40,000        2,880,000           

Trần Văn Tập 9 235 207.5         -         207.5        -            LUC 14 193.5          40,000        560,000             

Trần Văn Tập (bố Trần Văn Miến) 9 679 157.2         -         157.2        -            LUC 157.2 40,000        -                      

Trần Văn Hợp ( bố Trần Văn Miến) 9 650 184.9         -         184.9        -            LUC 184.9 40,000        -                      

Trần Văn Miến 9 214 190.9         -         190.9        -            LUC 114.7 76.2 40,000        4,588,000           

Trần Văn Miến 9 281 247.3         -         247.3        -            LUC 247.3 40,000        9,892,000           

53 43 Trần Thị Liến 9 487 80.0           -         80.0          -            LUC 80 40,000        3,200,000           3,200,000           

55 44 Nguyễn Quang Luận 9 65 763.4         -         763.4        -            LUC 468 295.4 40,000        18,720,000         18,720,000         

56 45 Trần Văn Luyện 9 270 488.0         -         488.0        -            LUC 392.1 95.9 40,000        15,684,000         15,684,000         

58 Nguyễn Thị Lý 9 723 635.3         -         635.3        -            LUC 635.3 40,000        25,412,000         

Nguyễn Thị Lý (Thiết) 9 403 242.4         -         242.4        -            LUC 242.4 40,000        9,696,000           

Nguyễn Thị Lý 9 186 185.1         -         185.1        -            LUC 185.1 40,000        7,404,000           

Nguyễn Thị Lý 9 218 168.8         -         168.8        -            LUC 168.8 40,000        6,752,000           

Nguyễn Thị Lý 9 482 545.7         -         545.7        -            LUC 50 495.7 40,000        2,000,000           

 Nguyễn Thị Lý 9 842 482.1         -         482.1        -            LUC 482.1 40,000        19,284,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 636 378.4         -         378.4        -            LUC 378.4 40,000        15,136,000         

Nguyễn Văn Mẫn 15 21 399.6         -         60.0          339.6     LUC 60 40,000        2,400,000           

Nguyễn Văn Mẫn 9 38 400.4         -         400.4        -            LUC 400.4 40,000        16,016,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 55 457.9         -         457.9        -            LUC 457.9 40,000        18,316,000         

Nguyễn Văn Mẫn 4 102 227.5         -         227.5        -            LUC 227.5 40,000        9,100,000           

Nguyễn Văn Mẫn 9 124 245.5         -         245.5        -            LUC 245.5           40,000        9,820,000           

Nguyễn Văn Mẫn 9 159 226.6         -         226.6        -            LUC 226.6           40,000        9,064,000           

Nguyễn Văn Mẫn 9 527 259.8         -         259.8        -            LUC 259.8 40,000        10,392,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 554 358.3         -         358.3        -            LUC 358.3 40,000        14,332,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 608 541.7         -         541.7        -            LUC 541.7 40,000        21,668,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 731 469.8         -         469.8        -            LUC 469.8 40,000        18,792,000         

Nguyễn Văn Mẫn 9 757 685.0         -         474.3        210.7     LUC 474.3 40,000        18,972,000         

Nguyễn Thị Nhị 4 168 301.6         -         301.6        -            LUC 301.6           40,000        12,064,000         

Nguyễn Thị Nhị 4 216 455.2         -         455.2        -            LUC 455.2           40,000        18,208,000         

Nguyễn Thị Nhị 9 250 322.2         -         322.2        -            LUC 322.2           40,000        12,888,000         

Nguyễn Thị Nhị 9 617 86.2           -         86.2          -            LUC 86.2             40,000        3,448,000           

Nguyễn Thị Nhị 9 639 529.4         -         529.4        -            LUC 529.4           40,000        21,176,000         

Nguyễn Thị Nhị 9 670 788.7         -         788.7        -            LUC 788.7           40,000        31,548,000         

Nguyễn Thị Nhị 9 709 71.1           -         71.1          -            LUC 71.1            40,000        -                      

Nguyễn Thị Nhị 9 761 360.1         -         360.1        -            LUC 360.1           40,000        14,404,000         

Nguyễn Thị Nhị 9 867 109.8         -         109.8        -            LUC 109.8          40,000        -                      

63 113,736,000       48

60 164,008,000       

70,548,000         
59

50 15,040,000         42

46

47

48 2,880,000           41
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9 148 453.3         -         453.3        -            LUC 453.3 40,000        18,132,000         

8 419 666.6         -         525.1        141.5     LUC 525.1 40,000        21,004,000         

Nguyễn Văn Quyết 9 125 290.8         -         290.8        -            LUC 216 74.8 40,000        8,640,000           

Nguyễn Văn Quyết 9 157 341.9         -         341.9        -            LUC 341.9 40,000        13,676,000         

Nguyễn Văn Quyết 9 160 373.9         -         373.9        -            LUC 373.9 40,000        14,956,000         

Nguyễn Văn Quyết 8 378 368.3         -         368.3        -            LUC 368.3 40,000        14,732,000         

Nguyễn Văn Quyết 9 379 509.4         -         509.4        -            LUC 509.4 40,000        20,376,000         

Nguyễn Văn Quyết 8 395 301.1         -         301.1        -            LUC 301.1 40,000        12,044,000         

Nguyễn Văn Quyết 9 502 113.6         -         113.6        -            LUC 113.6 40,000        4,544,000           

Nguyễn Văn Quyết 9 529 308.0         -         308.0        -            LUC 308 40,000        12,320,000         

Nguyễn Văn Quyết 9 694 340.5         -         340.5        -            LUC 340.5 40,000        13,620,000         

66 51 Nguyễn Văn Sáu 9 574 695.2         -         695.2        -            LUC 523.4 171.8 40,000        20,936,000         20,936,000         

4 225 176.3         -         176.3        -            LUC 176.3 40,000        7,052,000           

9 488 643.4         -         643.4        -            LUC 643.4 40,000        25,736,000         

9 498 401.8         -         401.8        -            LUC 401.8           40,000        16,072,000         

9 526 231.2         -         231.2        -            LUC 231.2           40,000        9,248,000           

9 885 422.5         -         422.5        -            LUC 413.5 9 40,000        16,540,000         

74 53
Nguyễn Thị Dung, 

Nguyễn Thị Thịnh
9 215 102.8         -         102.8        -            LUC 102.8 40,000        4,112,000           4,112,000           

76 54
Nguyễn Thị Bích, Chồng Dương Văn 

Thanh, Mẹ là Giáp Thị Thuần
9 6 252.5         -         252.5        -            LUC 252.5 40,000        10,100,000         10,100,000         

Nguyễn Văn Thực 9 19 337.5         -         337.5        -            LUC 337.5 40,000        13,500,000         

Nguyễn Văn Thực 9 91 309.6         -         309.6        -            LUC 309.6 40,000        12,384,000         

Nguyễn Văn Thực 9 118 180.3         -         180.3        -            LUC 180.3 40,000        7,212,000           

Nguyễn Văn Thực 8 318 103.5         -         103.5        -            LUC 103.5           40,000        4,140,000           

Nguyễn Văn Thực 8 319 165.1         -         165.1        -            LUC 165.1           40,000        6,604,000           

Nguyễn Văn Thực 8 320 227.9         -         227.9        -            LUC 227.9           40,000        9,116,000           

Nguyễn Văn Thực 8 348 443.9         -         443.9        -            LUC 443.9           40,000        17,756,000         

Nguyễn Văn Thực 8 349 402.0         -         402.0        -            LUC 402.0           40,000        16,080,000         

Nguyễn Văn Thực 8 377 334.1         -         334.1        -            LUC 334.1           40,000        13,364,000         

 Nguyễn Văn Thực 4 152 152.0         -         152.0        -            LUC 152 40,000        6,080,000           

Nguyễn Văn Thực 9 516 479.8         -         479.8        -            LUC 479.8 40,000        19,192,000         

Nguyễn Văn Thực 9 584 274.7         -         274.7        -            LUC 274.7 40,000        10,988,000         

Nguyễn Văn Thực 9 703 568.8         -         568.8        -            LUC 568.8 40,000        22,752,000         

8 275 618.7         -         618.7        -            LUC 618.7         40,000        24,748,000         

8 276 648.5         -         648.5        -            LUC 621.3 27.2 40,000        24,852,000         

9 402 297.1         -         297.1        -            LUC 297.1 40,000        11,884,000         

9 455 218.9         -         218.9        -            LUC 218.9 40,000        8,756,000           

9 479 565.6         -         565.6        -            LUC 565.6 40,000        22,624,000         

79 159,168,000       

80 92,864,000         

55

56
Nguyễn Văn Vân đã chết (con trai Nguyễn 

Văn Phượng; con dâu Nguyễn Thị Bích)

65 114,908,000       

68
Nguyễn Văn Sủng đã chết (con trai Nguyễn 

Ngọc Ánh)
74,648,000         52

64 39,136,000         Nguyễn Thị Sâm (con gái Phạm Thị Nhung)49

50
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Nguyễn Văn Ve 9 353 345.0         -         345.0        -            LUC 153.5 191.5 40,000        6,140,000           

Nguyễn Văn Ve 9 354 403.5         -         403.5        -            LUC 403.5 40,000        16,140,000         

9 4 413.6         -         413.6        -            LUC 413.6 40,000        16,544,000         

9 247 342.0         -         342.0        -            LUC 342 40,000        13,680,000         

9 503 443.3         -         443.3        -            LUC 443.3 40,000        17,732,000         

85 59 Nguyễn Thị Vui 4 147 430.9         35.6       395.3        -            LUC 395.3 -              40,000        15,812,000         15,812,000         

Nguyễn Văn Xây 9 41 160.5         -         160.5        -            LUC 160.5 40,000        -                      

 Nguyễn Văn Xây 9 76 136.9         -         136.9        -            LUC 136.9 40,000        5,476,000           

Nguyễn Văn Xây 9 254 308.6         -         308.6        -            LUC 308.6 0 40,000        12,344,000         

Nguyễn Văn Xây 9 346 305.7         -         305.7        -            LUC 305.7 40,000        -                      

87 61
Nguyễn Đình Cường (đã chết) vợ Nguyễn 

Thị Xuân
9 677 220.6         -         220.6        -            LUC 123.1 97.5 40,000        4,924,000           4,924,000           

88 62 Nguyễn Thị Diệu (Nguyễn Thị Mai) 9 258 485.4         -         485.4        -            LUC 360 125.4 40,000        14,400,000         14,400,000         

89 63 Nguyễn Văn Phát (Vợ Nguyễn Thị Dung) 9 434 725.0         -         725.0        -            LUC 725 40,000        29,000,000         29,000,000         

Tống Huy Duyên 9 275 557.2         -         557.2        -            LUC 557.2 40,000        22,288,000         

Tống Huy Duyên 9 631 412.1         -         412.1        -            LUC 276 136.1          40,000        11,040,000         

92 65 Giáp Văn Giang (Thoa) 9 411 199.8         -         199.8        -            LUC 199.8 0 40,000        7,992,000           7,992,000           

93 66 Lê Thị Hiền 9 231 264.0         -         264.0        -            LUC 264 40,000        10,560,000         10,560,000         

95 67 Nguyễn Đăng Khoa 9 462 113.0         -         113.0        -            LUC 113 40,000        4,520,000           4,520,000           

96 68 Lưu  Văn Nguyên (Con trai Lưu Văn Dinh) 9 547 283.0         -         283.0        -            LUC 113.2 169.8 40,000        4,528,000           4,528,000           

9 702 492.5         -         492.5        -            LUC 288 204.5 40,000        11,520,000         

9 729 535.0         -         535.0        -            LUC 535 40,000        -                      

Giáp Văn Định, Giáp Văn Mẫn 9 31 345.9         -         345.9        -            LUC 345.9 40,000        13,836,000         

Giáp Văn Định 9 99 179.1         -         179.1        -            LUC 179.1           40,000        7,164,000           

Giáp Văn Định 9 105 223.2         -         223.2        -            LUC 223.2           40,000        8,928,000           

 Giáp Văn Định 9 165 340.0         -         340.0        -            LUC 340.0           40,000        13,600,000         

Giáp Văn Định 9 194 316.0         -         316.0        -            LUC 316.0           40,000        12,640,000         

Giáp Văn Định 9 365 500.7         -         500.7        -            LUC 500.7           40,000        20,028,000         

9 86 657.4         -         657.4        -            LUC 657.4 40,000        26,296,000         

9 386 634.6         -         634.6        -            LUC 634.6 40,000        25,384,000         

9 385 439.6         -         439.6        -            LUC 284 155.6          40,000        11,360,000         

9 474 579.7         -         579.7        -            LUC 579.7 40,000        23,188,000         

106 72 Nguyễn Xuân Hải 9 355 820.1         820.1        -            LUC 514 306.1          40,000        20,560,000         20,560,000         

98 76,196,000         

104 86,228,000         

70

71

97 11,520,000         69

Dương Minh Tâm đã chết (con dâu Nguyễn 

Thị Vinh)

Dương Văn Hưng (mẹ Giáp Thị Thuần đã 

chết)

86 17,820,000         

90 33,328,000         

60

64

84
Nguyễn Văn Vực (đã chết), Con trai Nguyễn 

Ngọc Vĩnh
47,956,000         58

81 22,280,000         57
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